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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt E-HSMT 

Gói thầu: GT-02: Cung cấp hàng hoá và Xây lắp công trình Cải tạo, nâng 

cấp hệ thống mạng cáp quang nội tỉnh, liên tỉnh và trang bị thiết bị cung 

cấp nguồn, thiết bị truyền dẫn nhằm hoàn thiện hệ thống Viễn thông 

dùng riêng của Công ty Điện lực Lâm Đồng năm 2025  

thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Cải tạo, nâng cấp hệ thống 

mạng cáp quang nội tỉnh, liên tỉnh và trang bị thiết bị cung cấp nguồn, 

thiết bị truyền dẫn nhằm hoàn thiện hệ thống Viễn thông dùng riêng của 

Công ty Điện lực Lâm Đồng năm 2025 

thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp hệ thống mạng cáp quang nội tỉnh, liên 

tỉnh và trang bị thiết bị cung cấp nguồn, thiết bị truyền dẫn nhằm hoàn 

thiện hệ thống Viễn thông dùng riêng của Công ty Điện lực Lâm Đồng 

năm 2025 

 

 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 

57/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024; 

Luật số 90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu; 

Căn cứ Nghị định số 214/2024/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng 

dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ 

thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính Quy 

định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo 

cáo tình hình hoạt động đấu thầu; 

Căn cứ Quyết định số 200/QĐ-HĐTV ngày 08/8/2025 của Hội đồng Thành 

viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 

của Công ty Điện lực Lâm Đồng; 

Căn cứ Quyết định số 399/QĐ-EVN SPC ngày 28/02/2022 của Tổng công ty 

Điện lực miền Nam về việc Ban hành Quy trình thực hiện công tác đấu thầu trong 

Tổng công ty Điện lực miền Nam; 
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Căn cứ Quyết định số 88/QĐ-HĐTV ngày 29/5/2025 của Hội đồng thành viên 

Tổng công ty Điện lực miền Nam Ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng áp 

dụng trong Tổng công ty Điện lực miền Nam; 

Căn cứ Quyết định số 1677/QĐ-EVNSPC ngày 01/6/2025 của Tổng công ty 

Điện lực miền Nam về việc Ban hành Quy chế phân cấp quản lý giữa Tổng Giám đốc 

và Giám đốc các đơn vị trực thuộc trong Tổng công ty Điện lực miền Nam; 

Căn cứ Quyết định số 1824/QĐ-EVNSPC ngày 17/6/2025 của Tổng công ty 

Điện lực miền Nam về việc Sửa đổi bổ sung “Quy chế phân cấp quản lý giữa Tổng 

Giám đốc và Giám đốc các đơn vị trực thuộc trong Tổng công ty Điện lực miền Nam” 

được ban hành theo Quyết định số 1677/QĐ-EVNSPC ngày 01/6/2025; 

Căn cứ Quyết định số 3775/QÐ-EVNSPC ngày 31/12/2024 của Tổng công ty 

Điện lực miền Nam về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh – Đầu tư xây dựng 

năm 2025 cho Công ty Điện lực Lâm Đồng; 

Căn cứ Quyết định số 2502/QĐ-EVN SPC ngày 04/8/2025 của Tổng Công ty 

Điện lực miền Nam về việc giao điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2025 

cho Công ty Điện lực Lâm Đồng; 

Căn cứ Quyết định số 325/QĐ-PCLĐ ngày 28/2/2025 của Công ty Điện lực 

Lâm Đồng về việc phê duyệt phương án đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp hệ thống 

mạng cáp quang nội tỉnh, liên tỉnh và trang bị thiết bị cung cấp nguồn, thiết bị truyền 

dẫn nhằm hoàn thiện hệ thống Viễn thông dùng riêng của Công ty Điện lực Lâm 

Đồng năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 1390/QĐ-PCLĐ ngày 07/9/2025 của Công ty Điện lực 

Lâm Đồng về việc phê duyệt dự án: Cải tạo, nâng cấp hệ thống mạng cáp quang nội 

tỉnh, liên tỉnh và trang bị thiết bị cung cấp nguồn, thiết bị truyền dẫn nhằm hoàn thiện 

hệ thống Viễn thông dùng riêng của Công ty Điện lực Lâm Đồng năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 1887/QĐ-PCLĐ ngày 01/10/2025 của Công ty Điện lực 

Lâm Đồng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Cải tạo, nâng cấp 

hệ thống mạng cáp quang nội tỉnh, liên tỉnh và trang bị thiết bị cung cấp nguồn, thiết 

bị truyền dẫn nhằm hoàn thiện hệ thống Viễn thông dùng riêng của Công ty Điện lực 

Lâm Đồng năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 2281/QĐ-PCLĐ ngày 24/10/2025 của Công ty Điện lực 

Lâm Đồng về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Cải tạo, 

nâng cấp hệ thống mạng cáp quang nội tỉnh, liên tỉnh và trang bị thiết bị cung cấp 

nguồn, thiết bị truyền dẫn nhằm hoàn thiện hệ thống Viễn thông dùng riêng của Công 

ty Điện lực Lâm Đồng năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 2357/QĐ-PCLĐ ngày 28/10/2025 của Công ty Điện lực 

Lâm Đồng về việc phê duyệt dự toán gói thầu đấu thầu rộng rãi Gói thầu GT-02: 

Cung cấp hàng hoá và Xây lắp công trình Cải tạo nâng cấp hệ thống mạng cáp quang 

nội tỉnh liên tỉnh và trang bị thiết bị cung cấp nguồn, thiết bị truyền dẫn nhằm hoàn 

thiện hệ thống Viễn thông dùng riêng của Công ty Điện lực Lâm Đồng năm 2025; 

Căn cứ Tờ trình số 2947/QLDA ngày 30/10/2025 của ban Quản lý dự án về 

việc đề nghị phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT) cho gói thầu: Cung cấp hàng hoá 

và Xây lắp công trình Cải tạo, nâng cấp hệ thống mạng cáp quang nội tỉnh, liên tỉnh 

và trang bị thiết bị cung cấp nguồn, thiết bị truyền dẫn nhằm hoàn thiện hệ thống 
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Viễn thông dùng riêng của Công ty Điện lực Lâm Đồng năm 2025; 

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 2093/ĐT ngày 03/11/2025 của Tổ thẩm định về 

việc thẩm định E-HSMT Gói thầu GT-02: Cung cấp hàng hoá và Xây lắp công trình 

Cải tạo, nâng cấp hệ thống mạng cáp quang nội tỉnh, liên tỉnh và trang bị thiết bị 

cung cấp nguồn, thiết bị truyền dẫn nhằm hoàn thiện hệ thống Viễn thông dùng riêng 

của Công ty Điện lực Lâm Đồng năm 2025 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Cải 

tạo, nâng cấp hệ thống mạng cáp quang nội tỉnh, liên tỉnh và trang bị thiết bị cung 

cấp nguồn, thiết bị truyền dẫn nhằm hoàn thiện hệ thống Viễn thông dùng riêng của 

Công ty Điện lực Lâm Đồng năm 2025 thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp hệ thống mạng 

cáp quang nội tỉnh, liên tỉnh và trang bị thiết bị cung cấp nguồn, thiết bị truyền dẫn 

nhằm hoàn thiện hệ thống Viễn thông dùng riêng của Công ty Điện lực Lâm Đồng 

năm 2025; 

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Quản lý đầu tư, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt hồ sơ mời thầu E-HSMT Gói thầu GT-02: Cung cấp hàng 

hoá và Xây lắp công trình Cải tạo, nâng cấp hệ thống mạng cáp quang nội tỉnh, liên 

tỉnh và trang bị thiết bị cung cấp nguồn, thiết bị truyền dẫn nhằm hoàn thiện hệ thống 

Viễn thông dùng riêng của Công ty Điện lực Lâm Đồng năm 2025 thuộc kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu: Cải tạo, nâng cấp hệ thống mạng cáp quang nội tỉnh, liên tỉnh và 

trang bị thiết bị cung cấp nguồn, thiết bị truyền dẫn nhằm hoàn thiện hệ thống Viễn 

thông dùng riêng của Công ty Điện lực Lâm Đồng năm 2025 thuộc dự án: Cải tạo, 

nâng cấp hệ thống mạng cáp quang nội tỉnh, liên tỉnh và trang bị thiết bị cung cấp 

nguồn, thiết bị truyền dẫn nhằm hoàn thiện hệ thống Viễn thông dùng riêng của Công 

ty Điện lực Lâm Đồng năm 2025, chi tiết theo phụ lục đính kèm. 

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án căn cứ nội dung đã được phê duyệt ở Điều 1, 

tiến hành các thủ tục các bước tiếp theo các Quy định hiện hành của Luật đấu thầu, 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Nam. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng ban Quản 

lý dự án, Trưởng các phòng Tài chính Kế toán, Kế hoạch và vật tư, Quản lý đầu tư 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:  

 Như Điều 3; 

 Lưu: VT, ĐT.Tr. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phan Sỹ Duy 
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NỘI DUNG E-HSMT 

Gói thầu GT-02: Cung cấp hàng hoá và Xây lắp công trình Cải tạo nâng cấp 

hệ thống mạng cáp quang nội tỉnh liên tỉnh và trang bị thiết bị cung cấp 

nguồn, thiết bị truyền dẫn nhằm hoàn thiện hệ thống Viễn thông dùng 

riêng của Công ty Điện lực Lâm Đồng năm 2025 

 

1. Tài liệu mẫu để chuẩn bị hồ sơ mời thầu (E-HSMT):  
- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số 

điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 

và Luật số 62/2020/QH14; 

- Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 

57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15; 

- Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn 

nhà thầu; 

- Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu 

trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

- Căn cứ Mẫu số 3A E-HSMT xây lắp qua mạng một giai đoạn một túi hồ sơ 

Ban hành kèm theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài 

chính. 

2. Biên chế nội dung chính của E-HSMT: Đấu thấu rộng rãi trong nước qua 

mạng. 

- E-HSMT bao gồm E-TBMT và Phần 1, Phần 2, Phần 3 cùng với tài liệu sửa 

đổi, làm rõ E-HSMT theo quy định tại Mục 7 E-CDNT (nếu có), trong đó bao 

gồm các nội dung sau đây: 

Phần 1. Thủ tục đấu thầu: 

- Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu; 

- Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu; 

- Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT; 

- Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu. 

Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật: 

- Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật. 

Phần 3. Điều kiện hợp đồng và Biểu mẫu hợp đồng: 

- Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng; 

- Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng; 

- Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng. 

3. Hình thức, Phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng, 

Một giai đoạn một túi hồ sơ. 

4. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định. 

5. Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực 

6.  Thời gian thực hiện hợp đồng: 395 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, 

trong đó: 

- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; 
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- Thời gian bảo hành công trình: 365 ngày (12 tháng) kể từ ngày ngiệm thu 

công trình đưa vào sử dụng; 

7. Ngôn ngữ hồ sơ mời thầu và hợp đồng: Tiếng Việt. 

8. Hiệu lực hồ sơ dự thầu (E-HSDT): ≥ 90 ngày kể từ ngày có thời điểm 

đóng thầu. 

9. Phạm vi của gói thầu:  
- Nhà thầu thực hiện xây lắp công trình, cung cấp vật tư (trừ vật tư thiết bị A 

cấp) cho toàn bộ công trình, với quy mô công trình cụ thể như sau: 

+ Loại cáp xây dựng mới: Cáp quang treo phi kim loại ADSS - 24FO (khoảng 

vượt 150m). Chiều dài cáp quang: 40,249 km. Phương án đi cáp: cáp quang đi 

trên không, được treo trên các trụ trung hạ áp hiện hữu và đi ngầm trong mương 

cáp. 

+ Trụ trồng mới: 1 trụ sử dụng trụ BTLT 8,5m; 

+ Thiết bị: 

STT Danh mục hàng hóa 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

1 
Thiết bị Inverter 110VDC to 

220VAC 4kVA 
Cái 6 

6 thiết bị lắp các trạm 

110kV: Đà Lạt 1, Đà Lạt 2, 

Đơn Dương, Lâm Hà, Di 

Linh, Đạ Tẻh 

2 

Tủ nguồn ATS 1 pha, 2 

nguồn vào công suất 63A có 

chức năng tự động khởi động 

máy phát 

Bộ 10 

Sử dụng cho 10 trạm 110kV 

do Công ty Điện lực Lâm 

Đồng quản lý 

3 
Module quang 1Gbs 80km 1 

sợi 
Cặp 18 

Đấu nối từ các Switch tạo 

mạch vòng 

4 

Switch 24 port 1Gbs, uplink 

4 port SFP 1Gbs có chức 

năng stack 

Bộ 16 

Hiện tại các Switch Cisco 

2960X tại các trạm thiếu 

port để phát triển thêm các 

tuyến cáp quang mới, đồng 

thời không có chức năng 

Stack, hoạt động đơn lẻ, 

không có tính chất hỗ trợ 

lẫn nhau. Khi đầu tư mới 

các Switch có tính năng 

stack, các Switch cũ sẽ sử 

dụng làm dự phòng cho 

thiết bị mới, mỗi trạm 02 

Switch C1000 Stack chạy 

song song và dự phòng lẫn 

nhau 
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STT Danh mục hàng hóa 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

5 
Máy phát điện công suất 5 

KVA  
Máy 07 

3 trạm 110kV đã trang bị 

máy phát trước đây: Suối 

Vàng, Đạ Tẻh, Bảo Lâm. 

Trang bị cho 07 TBA 

110kV còn lại. 

 

10. Giá dự thầu: Bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện gói thầu. 

- Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm chi phí cho các loại thuế (thuế suất 

VAT được tính là 8%), phí, lệ phí (nếu có), Nhà thầu phải tính toán các chi phí 

nêu trên và phân bổ vào trong giá dự thầu. 

11. Đồng tiền dự thầu và đồng tiền thanh toán: đồng Việt Nam. 

12. Phương pháp đánh giá E-HSDT: E-HSDT được đánh giá theo quy 

trình 01 như sau: 

- Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT: Theo phương pháp đạt/không đạt. 

- Đánh giá về năng lực, kinh nghiệm: Theo phương pháp đạt/không đạt. 

- Đánh giá về kỹ thuật: Theo phương pháp đạt/không đạt. 

- Đánh giá về giá: Theo phương pháp giá thấp nhất. 

13. Hiệu lực hợp đồng: Hợp đồng có hiệu lực sau 7 ngày kể từ ngày ký hoặc 

kể từ ngày phát hành bảo lãnh thực hiện hợp đồng (tùy điều kiện nào đến trước), 

được các bên hoàn thiện hợp đồng trước khi ký kết. 

14. Bảo lãnh thực hiện hợp đồng: 

- Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng: 5% giá hợp đồng. 

- Thời gian hiệu lực của bảo lãnh thực hiện hợp đồng là: Bảo đảm thực hiện 

hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày phát hành cho đến đến khi công trình được 

nghiệm thu, bàn giao và Nhà thầu chuyển sang nghĩa vụ bảo hành theo quy định. 

Trường hợp bảo đảm thực hiện hợp đồng hết hiệu lực trước ngày quy định nêu 

trên nhưng Bên B vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng, Bên B sẽ chịu trách 

nhiệm gia hạn hiệu lực Bảo đảm thực hiện hợp đồng và thanh toán chi phí cho 

việc gia hạn này. 

- Trường hợp Bên B là nhà thầu liên danh thì từng thành viên phải nộp bảo đảm 

thực hiện hợp đồng cho Bên A, mức bảo đảm tương ứng với phần giá trị hợp đồng 

mà mỗi thành viên thực hiện. Nếu Liên danh có thỏa thuận nhà thầu đứng đầu liên 

danh nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng thì nhà thầu đứng đầu liên danh nộp bảo 

đảm thực hiện hợp đồng với giá trị là 5 phần trăm (%) giá trị của hợp đồng cho 

Bên A và từng thành viên liên danh phải nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng cho nhà 

thầu đứng đầu liên danh tương ứng với giá trị hợp đồng do mình thực hiện. 

- Trong quá trình thực hiện hợp đồng Bên B phải đảm bảo giá trị bảo đảm thực 

hiện hợp đồng là 5 phần trăm (%) giá trị của hợp đồng đối với mọi trường hợp. 

- Nếu Bên B chưa hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng tại thời điểm 28 ngày trước 

ngày Bảo đảm thực hiện hợp đồng hết hiệu lực thì Bên B phải gia hạn hiệu lực 
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Bảo đảm thực hiện hợp đồng với giá trị, hiệu lực phù hợp với quy định như trên 

và nộp cho Bên A trước thời điểm hết hiệu lực của Bảo đảm thực hiện hợp đồng 

tối thiểu 21 ngày. 

- Trường hợp Dự án được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng mà vẫn còn 

các tồn tại mà Bên B phải khắc phục thì Bên B phải gia hạn bảo lãnh thực hiện 

hợp đồng. 

15. Tạm ứng:  

- Giá trị tạm ứng tối đa 30% giá trị hợp đồng (trước thuế GTGT và không bao 

gồm dự phòng).  

- Tiền tạm ứng sẽ được thu hồi bằng cách giảm trừ trong các lần thanh toán. Tỷ 

lệ giảm trừ sẽ dựa trên tỷ lệ thu hồi được quy định như sau: Tỷ lệ giải trừ từng đợt 

(%) =% giá trị khối lượng thanh toán đợt so với giá trị hợp đồng x 100%/80%  

- Thời gian tạm ứng: Giá trị tạm ứng hợp đồng sẽ được thanh toán trong vòng 

14 ngày sau khi ký hợp đồng, khi Bên A nhận được các chứng từ sau: 

+ Công văn đề nghị tạm ứng của Bên B;  

+ Bảo đảm thực hiện hợp đồng;  

+ Bảo lãnh tiền tạm ứng của Ngân hàng với số tiền và loại tiền tương đương 

theo Mẫu đã nêu trong E-HSMT.  

+ Chứng thư bảo hiểm. 

+ Kế hoạch sử dụng tiền tạm ứng. 

16. Điều khoản thanh toán:  

- Thanh toán bằng chuyển khoản.  

- Số lần thanh toán tối đa là 05 lần (không kể đợt thanh toán tạm ứng) như sau: 

+ Các lần: Thanh toán giá trị sau nhà thầu hoàn thành công việc trong phạm vi 

công việc theo hợp đồng. Tổng giá trị thanh toán các lần không kể đợt cuối chỉ 

đạt tối đa 90% giá trị hợp đồng. 

+ Lần cuối: khi nhà thầu hoàn thành toàn bộ các công việc của hợp đồng (hoàn 

tất các thủ tục lập và phê duyệt phát sinh (nếu có), hoàn trả VTTB A cấp dư, hoàn 

trả VTTB thu hồi, nộp bản vẽ hoàn công, tổng nghiệm thu công trình, quyết toán 

A-B) và bên A nhận được bảo lãnh bảo hành có giá trị tương đương 5% giá trị 

quyết toán, bên A thanh toán cho bên B đến 95% tổng giá trị quyết toán, 5% còn 

lại sẽ được thanh toán khi có quyết định phê duyệt quyết toán công trình. 

17. Bảo hành: 365 ngày (12 tháng) kể từ ngày công trình đưa vào sử dụng. 

18. Giải quyết tranh chấp:  

- Thời gian để tiến hành hòa giải: 28 ngày. 

- Giải quyết tranh chấp: Trong thời hạn hai mươi tám (28) ngày kể từ ngày các 

bên không đồng ý kết luận hòa giải, một trong hai bên có thể yêu cầu giải quyết 

tranh chấp tại Tòa án có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng để giải quyết. 

Quyết định của toà án được coi là phán quyết cuối cùng và có hiệu lực bắt buộc 

phải thi hành với cả hai bên. Bên thua kiện sẽ phải chịu chi phí toà án. 
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